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KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
	TRƯỜNG: PTTHNT THCS BÙ ĐỐP
TỔ: XÃ HỘI
Họ và tên giáo viên: DƯƠNG VĂN KHƯƠNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN : LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ, LỚP 9
(Năm học 20.....   - 20.....)
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
1. Phân phối chương trình
* Phân môn Lịch sử.
Cả năm : 54 tiết,  bao gồm 42 tiết kiến thức môn Lịch sử, 4 tiết ôn tập, 4 tiết kiểm tra, 4 tiết chủ đề chung 1 và 3
 Học kì I: 27 tiết
Từ tuần 1 đến tuần 4: 1 tiết/tuần= 4 tiết, từ tuần 5 đến tuần 9: 2 tiết/tuần =  10 tiết, từ tuần 10 đến tuần 13: 1 tiết/ tuần= 4 tiết, từ tuần 14 đến tuần 18: 2 tiết/ tuần = 10 tiết, tuần 18: 2 tiết= 2 tiết . Tổng : 28 tiết
Học kì II: 26 tiết
Từ tuần 19 đến tuần 22: 1 tiết/ tuần = 4 tiết, từ tuần 23 đến tuần 27: 2 tiết/tuần = 10 tiết, từ tuần 28 đến tuần 31: 1 tiết/tuần= 4 tiết, từ tuần 32 đến tuần 35: 2 tiết/tuần= 8 tiết, tuần 35: 2 tiêt = 2 tiết . Tổng :26 tiết
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
( tuần)
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	1
	Bài 1: Nước Nga và Liên Xô từ năm 1918 đến năm 1945
	1
	1
	Bản đồ tranh ảnh, tư liệu về Liên Xô từ 1917 đến 1945.
	Lớp học

	2
	Bài 2: Châu Âu và nước Mĩ từ năm 1918 đến năm 1945
	2
	2,3
	Bản đồ, tranh ảnh, tư liệu về các nước châu Âu và Mĩ từ 1917 đến 1945.
	Lớp học

	3
	Bài 3: Châu Á từ năm 1918 đến năm 1945
	1
	4
	Bản đồ, tranh ảnh, tư liệu, video các nước châu Á từ 1917 đến 1945
	Lớp học

	4
	Bài 4: Chiến tranh thế giới thứ hai( 1939-1945)
	2
	5
	Bản đồ, tranh ảnh, tư liệu, video về CTTT thứ hai.
	Lớp học

	5
	Bài 5: Phong trào dân tộc, dân chủ những năm 1918-1930
	1
	6
	Hình ảnh, tư liệu về các phong trào cách mạng giai đoạn 1918-1930
	Lớp học

	6 
	Bài 6: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
	2
	6.7
	Hình ảnh, tư liệu về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập Đảng.
	Lớp học

	7 
	Bài 7: Phong trào cách mạng Việt Nam thời kì 1930- 1939
	2
	7,8
	Hình ảnh, tư liệu về cao trào CM 1930-1931, 1936-1939.
	Lớp học

	
	Bài 8: Cách mạng tháng Tám năm 1945( tiết 1)
	3
	8
	Hình ảnh, tư liệu về Cách mạng  tháng Tám
	Lớp học

	8
	Ôn tập Giữa kì 1
	1
	9
	Hệ thống câu hỏi ôn tập, sơ đồ , bản đồ tư duy
	Lớp học

	9 
	Kiểm tra Giữa kì I
	1
	9
	
	Lớp học

	10
	Bài 8: Cách mạng tháng Tám năm 1945( tiết 2,3)
	3
	10,11
	Hình ảnh, tư liệu về Cách mạng  tháng Tám
	Lớp học

	11
	Bài 9: Chiến tranh lạnh( 1947- 1989)
	1
	12
	Hình ảnh, tư liệu, video về Chiến tranh lạnh
	Lớp học

	12
	Bài 10: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991
	2
	13,14
	Hinh ảnh, tư liệu , bản đồ, video về Liên Xô và các nước Đông Âu trong giai đoạn xây dựng CNXH.
	Lớp học

	13
	Bài 11: Nước Mĩ và các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991
	2
	14,15
	Hình ảnh, tư liệu , bản đồ, video về Tây Âu và  Mĩ  trong giai đoạn 1945-1991.
	Lớp học

	14
	Bài 12: Mĩ La-tinh từ năm 1945 đến năm 1991
	1
	15
	Hình ảnh, tư liệu, bản đồ, về đất nước Cu ba  Mĩ-latinh  trong giai đoạn 1945-1991
	Lớp học

	15
	Bài 13: Một số nước châu Á từ năm 1945 đến năm 1991
	2
	16

	Hình ảnh, tư liệu bản đồ các  nước châu Á từ 1945 đến 1991.
	Lớp học

	16
	Bài 14: Xây dựng và bảo vệ chính quyền nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa( từ tháng 9/1945 đến tháng 12/1946)
	2

	17
	Hình ảnh, tư liệu về phong trào diệt giặc đó, giặc dôt, bầu cử Quốc hội khóa I , tư liệu bổ trợ kiến thức của bài.
	Lớp học

	16
	Ôn tập Học kì 1
	1
	18
	Kiến thức, tài liệu ôn tập
	Lớp học

	17
	Kiểm tra học kì I
	1
	18
	Bài kiểm tra.
	Lớp học

	19
	Bài 15: Những năm đầu Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược( 1946-1950)
	2
	19,20
	Bản đồ chiến dịch Việt Bắc, Biên Giới, hình ảnh tư liệu bổ trợ kiến thức của bài học.
	Lớp học

	20
	Bài 16: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi( 1951-1954)
	2
	21,22
	Video, bản đồ,hình ảnh,tư liệu về chiến dịch Điện Biên Phủ, chiến lược đông- xuân 1953- 1954 và hội nghị Giơ-ne-vơ.
	Lớp học

	21
	Bài 17: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1965.
	2
	23
	Video, hình ảnh tài liệu lịch sử xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam
	Lớp học

	22
	Bài 18: Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975
	3
	24,25
	Video, hình ảnh tài liệu lịch sử xây dựng CNXH ở miền Bắc, chiến đấu chống chiến lược VN hóa chiến tranh và Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975.
	Lớp học

	
	Bài 19: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 1991
	2
	25,26

	Video, hình ảnh tài liệu lịch sử xây dựng CNXH trên cả nước giai đoạn 1975-1991.
	Lớp học

	
	Chủ đề chung 1: Đô thị: Lịch sử và hiện tại( tiết 1)
	2
	26,
	Video, hình ảnh, tư liệu, bản đồ về một số đô thị lớn của nước ta.
	Lớp học

	23
	Ôn tập giữa kì II
	1
	27
	
	Lớp học

	24
	Kiểm tra giữa kì II
	1
	27
	
	Lớp học

	26
	Chủ đề chung 1: Đô thị: Lịch sử và hiện tại( tiết 2)
	(tiếp)
	28
	Video, hình ảnh, tư liệu, bản đồ về một số đô thị lớn của nước ta.
	Lớp học

	27
	Bài 20: Trật tự thế giới từ năm 1991 đến nay
	1
	29
	Video, hình ảnh, tư liệu bổ trợ kiến thức cho bài học
	Lớp học

	28
	Bài 21: Liên bang Nga và nước Mĩ từ năm 1991 đến nay
	2
	30,31
	Bản đô nước Nga, Mĩ, video, hình ảnh, tư liệu về nước Nga, Mĩ từ 1991 đến nay.
	Lớp học

	29
	Bài 22: Châu Á từ năm 1991 đến nay
	2
	32
	Bản đồ châu Á, một số hình ảnh về Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước ở châu Á.
	Lớp học

	30
	Bài 23: Công cuộc Đổi mới từ năm 1991 đến nay
	1
	33
	Hình ảnh về các thành tựu của nước ta từ 1991 đến nau
	Lớp học

	31
	Bài 24: Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật và xu thế  toàn cầu hóa
	1
	33
	Một số hình ảnh,tài liệu, về các thành tựu của cách mạng KHKT
	Lớp học

	32
	Chủ đề 3: Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông
	3
	34
	Một số tư liệu bằng chứng về chủ quyền của VN ở Hoàng Sa, Trường Sa
	Lớp học

	
	Ôn tập Học kì II
	1
	35
	Tài liệu , đề cương ôn tập
	Lớp học

	
	Kiểm tra Học kì II
	1
	35
	
	Lớp học

	
	Tổng
	54
tiết
	35 
tuần
	
	


    
	



	


* Phân môn Địa lí.
Cả năm : 51 tiết bao gồm 41 tiết kiến thức môn Địa lí, 4 tiết ôn tập, 4 tiết kiểm tra, 2 tiết chủ đề chung 2
 Học kì I: 26 tiết
Từ tuần 1 đến tuần 4: 2 tiết/tuần= 8 tiết, từ tuần 5 đến tuần 9: 1  tiết/tuần = 5 tiết, tuần 9, từ tuần 10 đến tuần 13: 2 tiết/ tuần = 8 tiết, từ tuần 14 đến tuần 18: 1 tiết/ tuần= 5 tiết, . Tổng : 26 tiết
Học kì II: 25 tiết
Từ tuần 19 đến tuần 22: 2 tiết/ tuần = 8 tiết, từ tuần 23 đến tuần 27: 1 tiết/tuần= 5 tiết, từ tuần 28 đến tuần 31: 2 tiết/tuần= 8 tiết, từ tuần 32 đến tuần 35: 1  tiết/tuần= 4 tiết, tuần 35: 2 tiết. Tổng :25 tiết
* Ghi chú: 3 chủ đề chung giảm số tiết từ 3 tiết xuống còn 2 tiết, chủ đề 1 và 3 phân chuyên môn về môn Lịch sử, chủ đề 2 phân về môn Địa lí.
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
( tuần)
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	1
	Bài 1: Dân cư và lao động, chất lượng cuộc sống
	2
	1
	Biểu đồ gia tăng dân số và  nguồn lao động, một số hình ảnh về cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân ở một số vùng 
	Lớp học

	
	Bài 2: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư
	1
	2
	Bản đồ phân bố dân cư
	Lớp học

	
	Bài 3: Thực hành: Phân tích vấn đề việc làm ở địa phương
	1
	2
	Số liệu về vấn đề việc làm ở Bình Phước
	Lớp học

	
	Bài 4: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
	3
	3,4
	Bán đồ, biểu đồ bảng sô liệu về ngành nông, lâm, ngư nghiệp.
	Lớp học

	
	Bài 5: Thực hành, viết báo cáo về một mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả
	1
	4
	Thu thập thông tin về mô hình sản xuất nông nghiệp tại địa phương.
	Lớp học

	
	Bài 6: Công nghiệp
	3
	5,6,7
	Bản đồ, biểu đồ, hình ảnh về ngành SX công nghiệp.
	Lớp học

	
	Ôn tập Giữa kì I
	1
	8
	Câu hỏi tài liệu, bảng thống kê phục vụ ôn tập
	Lớp học

	
	Kiểm tra Giữa kì I
	1
	9
	Bài kiểm tra cho HS
	Lớp học

	
	Bài 7: Thực hành: Xác định các trung tâm công nghiệp chính của nước ta
	1
	10
	Bản đồ công nghiệp Việt Nam.
	Lớp học

	
	Bài 8: Dịch vụ
	4
	10,11,12
	Bản đồ, biểu đồ, hình ảnh về một số nghành dịch vụ ở nước ta.
	Lớp học

	
	Bài 9: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
	2
	12,13
	Bản đồ tự nhiên, kinh tế và một số hình ảnh về vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
	Lớp học

	
	Bài 10: Thực hành: Vẽ sơ đồ thể hiện các thế mạnh về tự nhiên để phát triển kinh tế- xã hội của vung Trung du và miền núi Bắc Bộ
	1
	13
	Dụng cụ để hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ theo yêu cầu bài thực hành.
	Lớp học

	
	Bài 11: Vùng Đồng bằng sông Hồng
	3
	14,15,16

	 Bản đồ tự nhiên, kinh tế và một số hình ảnh về vùng Đồng bằng sông Hồng..
	Lớp học

	
	Ôn tập Học kì I
	1
	17
	Câu hỏi, tài liệu ôn tập.
	

	
	Kiểm tra học kì I
	1
	18
	Đề kiểm tra
	Lớp học

	
	Bài 12: Thực hành: Sưu tầm tư liệu và trình bày về vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
	1
	19
	Tài liệu trên In-tơ-net và các phương tiện tìm kiếm, sách báo, tranh ảnh về vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
	Lớp học

	
	Bài 13: Bắc Trung Bộ
	2
	19,20
	Bản đồ tự nhiên, kinh tế và một số hình ảnh về vùng  Bắc  Trung Bộ.
	Lớp học

	
	Bài 14: Thực hành: Tìm hiểu vấn đề phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Băc Trung Bộ
	1
	20
	Một số hình ảnh, tài liệu  về công tác phòng chống thiên tai tại vùng Bắc Trung Bộ.
	Lớp học

	
	Bài 15: Duyên hải Nam Trung Bộ
	2
	21
	Bản đồ tự nhiên, kinh tế và một số hình ảnh về vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
	Lớp học

	
	Bài 16: Thực hành: Phân tích ảnh hưởng của hạn hán, sa mạc hóa đối với phát triển kinh tế xã hội vùng khô hạn Ninh Thuận- Bình Thuận
	1
	22
	Sưu tầm tài liệu phục vụ bài, một sô hình ảnh về hiện tượng sa mạc hóa ở Duyên hải Nam Trung Bộ.
	Lớp học

	
	Bài 17: Vùng Tây Nguyên
	3
	22,23,24
	Bản đồ tự nhiên, kinh tế và một số hình ảnh về vùng Tây Nguyên.
	Lớp học

	
	Bài 18: Thực hành: Vấn đề môi trường trong phát triển kinh tế-xã hội ở Tây Nguyên
	1
	25
	Một số hình ảnh về nạn chặt phá rừng và thiên tai tại Tây Nguyên.
	Lớp học

	
	Ôn tập Giữa kì II
	1
	26
	Câu hỏi, tài liệu ôn tập
	Lớp học

	
	Kiểm tra Giữa kì II
	2
	27
	Bài kiểm tra 
	Lớp học

	
	Bài 19: Vùng Đông Nam Bộ
	2
	28
	Bản đồ tự nhiên, kinh tế và một số hình ảnh về vùng Đông Nam Bộ.
	Lớp học

	
	Bài 20 Thực hành: Viết báo cáo về Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
	1
	29
	
	Lớp học

	
	Bài 21: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	2
	29,30
	Bản đồ tự nhiên, kinh tế và một số hình ảnh về vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
	

	
	Bài 22: Thực hành: Phân tích tác động của biến đổi khí hậu đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	1
	30
	Một số hình ảnh về triều cường, hạn hán, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long và biện pháp khắc phục. 
	Lớp học

	
	Bài 23: Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo
	2
	31
	Bản đồ vùng biển đảo của Việt Nam, hình ảnh vè một số nghành kinh tế biển của nước ta
	Lớp học

	
	Chủ đề 2: Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long
	2
	32,33
	Bản đồ đồng bằng sông Hồng và ĐB sông Cửu Long, hình ảnh các hoạt động kinh tế văn hóa ở hai vùng
	Lớp học

	
	Ôn tập Học kì II
	1
	34
	Câu hỏi, tài liệu đề cương ôn tập.
	Lớp học

	
	Kiểm tra Học kì II
	1
	35
	
	Lớp học

	
	Tổng
	51
tiết
	35
tuần
	
	



2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
	STT
	Chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.
(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.
(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.
(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.
(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...).
II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)
* phân phối chương trình bồi dường Học sinh giỏi phân môn Lịch sử
	STT
	Chủ đề
	Số tiết
	Thời điểm
(tuần)

	1
	Đô thị, lịch sử và hiện tại
	1
	1

	2
	Văn minh sông Hồng và sông Cửu Long
	1
	2

	3
	Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của VN ở Biển Đông
	1
	3

	4
	Châu Âu và nước Mĩ cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XX.
	1
	4

	5
	Châu Á sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
	1
	5

	6
	Việt Nam từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
	1
	6

	7
	Thế giới từ năm 1918 đến năm 1945.
	1
	7

	8
	Thế giới từ năm 1945 đến năm 1991.
	1
	8

	9
	Cách mạng khoa học kĩ thuật và xu thế toàn cầu hóa.
	1
	9

	10
	Việt Nam từ năm 1918 đến năm 1945
	3
	10,11,12

	11
	Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1991
	3
	13,14,15

	12
	Ôn luyện
	5
	16,19,20





	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
	… ngày    tháng   năm
GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)
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